CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
HỢP ĐỒNG
Số: 35/2024/HĐDV-VT
Gói thầu: Hiệu chỉnh anten, thiết bị tối ưu vùng phủ phục vụ khách hàng
Thuộc phương án: Hiệu chỉnh anten, thiết bị tối ưu vùng phủ phục vụ khách hàng
Căn cứ Bộ luật Dân sự nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 91/2015/QH13 ban hành ngày 24/11/2015 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017;
Căn cứ Luật đầu thấu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và có hiệu lực từ ngày 01/01/2024;
Căn cứ Quyết định số 1581/QĐ-TT.MLMT ngày 16/08/2024 của Giám đốc Trung Tâm Mạng Lưới MobiFone Miền Trung về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “Hiệu chỉnh anten, thiết bị tối ưu vùng phủ phục vụ khách hàng” thuộc phương án “Hiệu chỉnh anten, thiết bị tối ưu vùng phủ phục vụ khách hàng”;
Căn cứ Biên bản hoàn thiện Hợp đồng ký ngày 27 tháng 08 năm 2024 giữa Trung tâm Mạng lưới MobiFone miền Trung và Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng Kỹ thuật;
Hôm nay, chúng tôi đại diện cho các bên ký hợp đồng, gồm có:
Trung tâm Mạng lưới MobiFone miền Trung - Chi nhánh Tổng Công ty Viễn thông Mobifone (Sau đây gọi là Bên A ).
(Thành lập theo quyết định số 226/QĐ-MOBIFONE-HĐTV ngày 10/02/2015 của Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng Công ty Viễn thông MobiFone về việc thành lập Trung tâm Mạng lưới MobiFone miền Trung).
Địa chỉ: đường số 2, KCN Đà Nẵng, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, Tp Đà Nẵng, VN.
Điện thoại: 0236.3969377	Fax: 0236.3932988
Tài khoản: 0041000216868 tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - CN Đà Nẵng.
Mã số thuế: 0100686209-170
Đại diện: Ông Hà Chí Dũng	Chức vụ: Phó Giám đốc 
(Giấy ủy quyền số 375/UQ-TT.MLMT ngày 11/3/2024 của Giám đốc Trung tâm Mạng lưới MobiFone miền Trung)
Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng Kỹ thuật (sau đây gọi là bên B).
Địa chỉ:  Tầng 13 tòa nhà Tasco, đường Phạm Hùng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 
Điện thoại: 024. 37764347	Fax: 024. 38353301
Tài khoản: 0021102621007 tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Sở giao dịch 1 
Mã số thuế: 0104587576
Đại diện: Ông Nguyễn Hải Quý	Chức vụ: Giám đốc
Hai bên thống nhất ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ với các nội dung sau:
Điều 1. 	Nội dung công việc
· [bookmark: _Hlk4414911]Bên A giao cho Bên B thực hiện hiệu chỉnh anten, thiết bị tối ưu vùng phủ 4G tại 12 tỉnh, thành phố thuộc Trung tâm Mạng lưới MobiFone miền Trung, bao gồm các nội dung công việc sau đây:
· Hiệu chỉnh, audit anten, 
· Hiệu chỉnh vị trí, loại anten, 
· Xử lý lỗi ảnh hưởng vùng phủ
(Chi tiết phương án theo Phụ lục 01 đính kèm)
Với các hạng mục công việc, cụ thể như sau:
· Tháo dỡ vật tư, thiết bị 2G, 3G, 4G
· Lắp đặt vật tư, thiết bị 2G, 3G, 4G
· Hiệu chỉnh, xử lý chéo cell, đo kiểm
· Vận chuyển, bốc dỡ
· Cung cấp các vật tư phụ phục vụ quá trình thực hiện công việc
(Yêu cầu về nội dung các hạng mục công việc theo quy định ở E-HSMT)
· Nội dung chi tiết danh mục dịch vụ và khối lượng thực hiện được quy định tại Phụ lục 02 đính kèm.
· Bất cứ hoạt động nào không được nêu cụ thể tại Điều này nhưng có thể hiểu hoạt động đó để thực hiện hợp đồng là cần thiết để có thể hoàn thành công việc thì Bên B sẽ thực hiện và chi phí cho công việc đó được coi như là đã tính trong giá hợp đồng, trừ khi có quy định khác trong hợp đồng.
Điều 2. Thành phần hợp đồng
Thành phần hợp đồng và thứ tự ưu tiên pháp lý như sau:
1. Văn bản hợp đồng (kèm theo các Phụ lục);
2. Quyết định số 1581/QĐ-TT.MLMT ngày 16/08/2024 của Giám đốc Trung Tâm Mạng Lưới MobiFone Miền Trung về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “Hiệu chỉnh anten, thiết bị tối ưu vùng phủ phục vụ khách hàng” thuộc phương án “Hiệu chỉnh anten, thiết bị tối ưu vùng phủ phục vụ khách hàng”;
3. Hồ sơ mời thầu (E-HSMT) ;
4. Hồ sơ dự thầu (E-HSDT) ;
5. Bảo đảm thực hiện Hợp đồng.
Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của Bên A 
1. Quyền của Bên A:
- 	Kiểm tra, giám sát công việc của Bên B khi thấy cần thiết;
- 	Không nghiệm thu nếu không đạt chất lượng theo các quy định trong hợp đồng;
- 	Tạm ngừng công việc của Bên B và yêu cầu khắc phục hậu quả khi Bên B vi phạm các quy định về chất lượng, an toàn lao động, bảo vệ môi trường và phòng chống cháy nổ;
- 	Các quyền khác theo quy định của pháp luật.
2. Nghĩa vụ của Bên A:
· Bên A có trách nhiệm hỗ trợ ra vào trạm để nhân viên Bên B hoàn thành công việc theo đúng thời hạn yêu cầu. Trường hợp nhân viên Bên B đã có mặt nhưng không được vào trạm thì thời hạn cung cấp dịch vụ sẽ được gia hạn thêm một khoảng thời gian tương ứng với thời gian bị trễ do không được vào trạm;
· Cử cán bộ chủ trì việc khảo sát và phối hợp với bên B thống nhất khối lượng và thời gian bắt đầu công việc trước khi tiến hành triển khai thi công;
· Bàn giao mặt bằng cho Bên B sử dụng phù hợp với công việc của Gói thầu;
· Cử cán bộ phối hợp và giám sát trong quá trình Bên B thực hiện công việc. Đồng thời, xác nhận khối lượng, chất lượng  công việc do Bên B thực hiện;
· Bên A có trách nhiệm tổ chức nghiệm thu theo quy định trong thời gian không quá 07 ngày kể từ ngày Bên B thông báo hoàn thành công việc;
· Thanh toán cho Bên B theo giá hợp đồng và phương thức thanh toán nêu tại Điều 5 của hợp đồng;
· Đầu mối phối hợp của bên A ở phụ lục 05 đính kèm.
Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Bên B
1. Quyền của Bên B:
-	Từ chối thực hiện công việc ngoài phạm vi hợp đồng khi chưa được hai bên thống nhất và những yêu cầu trái pháp luật của Bên A;
-	Tiếp cận địa điểm thực hiện: Bên A phải bàn giao cho Bên B mặt bằng để Bên B thực hiện hợp đồng. Trường hợp Bên B không nhận được mặt bằng do sự chậm trễ của Bên A thì Bên B phải được gia hạn thời gian thực hiện công việc. Nếu do sai sót hoặc sự chậm trễ của Bên B thì Bên B sẽ không được quyền hưởng việc gia hạn thời gian này.
2. Nghĩa vụ của Bên B:
· Bên B cam kết thực hiện công việc như nêu tại Điều 1 của hợp đồng này cho Bên A theo đúng yêu cầu trong E-HSMT và cam kết trong E-HSDT, đồng thời cam kết tuân thủ quy định của pháp luật chuyên ngành trong và sau quá trình thực hiện công việc, thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ và trách nhiệm được nêu trong hợp đồng;
· Cử cán bộ phối hợp với bên A tiến hành việc khảo sát, đồng thời phối hợp với bên A thống nhất khối lượng và thời gian bắt đầu công việc trước khi tiến hành triển khai thi công;
· Mọi lắp đặt bên B đều phải tuân thủ theo phương án và theo yêu cầu được phê duyệt từ phía TT.MLMT. Quá trình lắp đặt phải có sự giám sát trực tiếp của TT.MLMT. Trong quá trình thi công lắp đặt nếu có sự thay đổi thì bên B phải thông báo kịp thời với TT.MLMT để cùng giải quyết;
· Bên B có trách nhiệm đảm bảo an toàn cho cơ sở hạ tầng và thiết bị, hoàn toàn chịu trách nhiệm về các hư hỏng đối với cơ sở hạ tầng, vật tư và thiết bị tại các trạm cung cấp dịch vụ của TT.MLMT trong thời gian thực hiện công việc do lỗi của nhà thầu dịch vụ gây ra;
· Bên B có trách nhiệm đảm bảo bảo mật thông tin đối với các dữ liệu được Bên A cung cấp trong thời gian thực hiện hợp đồng ;
· Bên B phải tiến hành ghi nhận đầy đủ các thông tin liên quan đến công việc thuộc phạm vi hợp đồng tại trạm, các tuyến cáp quang và lập báo cáo các công việc, đồng thời phải đưa ra được các khuyến nghị trong trường hợp các sự cố tại trạm có khả năng ảnh hưởng tới chất lượng thông tin liên lạc ;
· Trong quá trình tháo dỡ/lắp đặt không được làm ảnh hưởng đến các hạng mục khác có liên quan. Nếu gặp vướng mắc phải báo ngay cho TT.MLMT để có biện pháp xử lý kịp thời ;
· Bên B có trách nhiệm đảm bảo các yêu cầu về an toàn lao động, đảm bảo vệ sinh môi trường theo quy định ở E-HSMT;
· Bên B có trách nhiệm quản lý người lao động trong quá trình thực hiện công việc, bảo đảm an ninh trật tự, không gây ảnh hưởng đến dân cư khu vực xung quanh vị trí thực hiện công việc;
· Bên B tự bố trí nguồn điện, nước, mặt bằng khi thực hiện công việc, thanh toán tiền điện, nước được sử dụng trong quá trình thực hiện hợp đồng;
· Chịu trách nhiệm về chất lượng công việc do bên B đảm nhận. Sửa chữa các sai sót (nếu có) đối với những phần công việc do bên B thực hiện;
· Bên B đảm bảo yêu cầu về SLA thời gian thực hiện công việc theo quy định của Bên A tại Phụ lục 03 đính kèm;
· Bên B phải thông báo cho Bên A trong trường hợp hết khối lượng cho một danh mục dịch vụ bằng văn bản, email. Bên B sẽ không được thanh toán phần khối lượng vượt khi chưa có sự đàm phán và chấp thuận của Bên A theo quy định tại khoản 3 điều 11;
· Với các vật tư, thiết bị được thu hồi thì Bên B có trách nhiệm thu hồi vật tư, thiết bị cũ về nhập kho theo các quy định của Bên A;
· Bên B có trách nhiệm lập và hoàn chỉnh hồ sơ trước khi nghiệm thu, thông báo cho bên A đã hoàn thành công việc qua văn bản, email, điện thoại, ... và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để nghiệm thu;
· Bên B cử đại diện phối hợp với Bên A trong việc quản lý, giám sát và giải quyết các phát sinh trong quá trình thực hiện công việc;
· Bên B chuẩn bị đầy đủ các vật tư phụ cần thiết để thực hiện các hạng mục lắp đặt (phụ lục 04 đính kèm), máy móc thi công và nhân lực đảm bảo trình độ chuyên môn để thực hiện hợp đồng theo đúng yêu cầu trong E-HSMT và cam kết trong E-HSDT;
· Bên B phải thực hiện công việc 24/07 (24 giờ trong ngày, 7 ngày trong tuần) kể cả ngày lễ, thứ 7 và Chủ nhật … khi cần xử lý các yêu cầu phát sinh trong công tác VHKT, đảm bảo chất lượng mạng và chất lượng dịch vụ cho khách hàng theo quy định của bên thuê dịch vụ;
· Bên B không được tự ý ký giao lại một phần hay toàn bộ hợp đồng cho thầu phụ để thực hiện công việc;
· Đầu mối phối hợp của bên B ở phụ lục 05 đính kèm.
Điều 5. Giá hợp đồng và phương thức thanh toán
1. Giá trị hợp đồng đã bao gồm thuế GTGT:	3.168.130.259 đồng
(Bằng chữ: Ba tỷ, một trăm sáu mươi tám triệu, một trăm ba mươi nghìn, hai trăm năm mươi chín đồng./.)
· Giá trị hợp đồng chưa VAT : 2.933.453.944 đồng
· Giá trị thuế VAT 8%           :     234.676.315 đồng
(Chi tiết các danh mục dịch vụ, khối lượng và đơn giá ở phụ lục 02 đính kèm)
2.	Phương thức thanh toán:
· Kỳ thanh toán: Định kỳ hàng tháng hoặc theo đợt (không quá 3 tháng) sau khi nhà thầu cung cấp cho TT.MLMT các giấy tờ thanh toán cần thiết.
· Chứng từ thanh toán bao gồm: 
	+	Phiếu yêu cầu thực hiện công việc;
	+	Biên bản nghiệm thu khối lượng và kỹ thuật;
	+   Biên bản nghiệm thu hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng;
	+	Bảng tổng hợp chất lượng và giá trị dịch vụ sau giảm trừ;
	+	Hóa đơn tài chính hợp lệ;
	+	Giấy đề nghị thanh toán của bên B.
· Phí dịch vụ được tính như sau:
	Phí dịch vụ
	=
	Giá dịch vụ 
	-
	Phần giảm trừ chi phí


+ Giá dịch vụ = đơn giá hạng mục x khối lượng thực hiện
+ Phần giảm trừ chi phí quy định tại điều 15 của Hợp đồng
· Đơn vị thụ hưởng:
	+ 	Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng Kỹ thuật
	+  Số tài khoản: 0021102621007
                  + Tại ngân hàng: tại Ngân hàng TMCP Quân đội-Chi nhánh Sở Giao dịch 1
· Hình thức thanh toán: chuyển khoản.
· Đồng tiền thanh toán: tiền Việt Nam.
Điều 7.	Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định.
[bookmark: _Hlk4415043]Điều 8. Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
Điều 9. Địa điểm thực hiện: Tại 12 tỉnh, thành phố thuộc Trung tâm Mạng lưới MobiFone miền Trung (Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông).
Điều 10. Bảo đảm thực hiện hợp đồng
1. Để đảm bảo rằng Bên B tuân thủ và hoàn thiện mọi nội dung trong hợp đồng, trong thời hạn tối đa 10 ngày kể từ ngày hợp đồng được ký kết, Bên B phải cung cấp cho Bên A chứng thư bảo lãnh thực hiện hợp đồng (theo mẫu được Bên A chấp thuận) do Ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành hoặc đặt cọc bằng tiền mặt với giá trị tối thiểu là 03% (ba phần trăm) tổng giá trị hợp đồng. Sau thời gian này, nếu Bên A không nhận được chứng thư bảo lãnh thực hiện hợp đồng hoặc đặt cọc nêu trên thì Bên A có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng với Bên B.
2. Cam kết bảo lãnh là vô điều kiện, không được hủy ngang trong thời hạn hiệu lực của cam kết bởi bất kỳ lý do nào trừ trường hợp pháp luật, các cơ quan quản lý nhà nước và Bên A có quy định khác. Ngay khi Bên A thực hiện gửi yêu cầu thanh toán ra Đơn vị phát hành cam kết bảo lãnh, Đơn vị phát hành cam kết bảo lãnh phải ngay lập tức, vô điều kiện thanh toán toàn bộ số tiền theo yêu cầu cho Bên A.
3. Nếu Bên B không thực hiện được toàn bộ hay một số phần của hợp đồng thì Bên A sẽ được hưởng số tiền bảo lãnh thực hiện hợp đồng theo tỷ lệ công việc không đáp ứng hoặc không thực hiện được của Bên B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
4. Hiệu lực của bảo lãnh thực hiện hợp đồng: Bảo lãnh thực hiện hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày phát hành cho đến ngày các bên hoàn thành nghĩa vụ theo hợp đồng.
5. Mọi chi phí liên quan đến bảo đảm thực hiện hợp đồng sẽ do Bên B chi trả.
Điều 11. Hiệu chỉnh, bổ sung hợp đồng
1. Không bên nào có quyền sửa đổi, bổ sung hợp đồng này khi không có sự đồng ý của bên kia. Mọi điều sửa đổi, bổ sung hợp đồng này chỉ có hiệu lực khi được hai bên đồng ý bằng văn bản. 
2. Tùy theo điều kiện vận hành khai thác và tình hình sản xuất kinh doanh, Bên A có thể điều chỉnh quy mô, số lượng các hạng mục cần hiệu chỉnh, xử lý (khối lượng, số đợt và thời gian thực hiện). Khi đó Bên A sẽ thông báo cho Bên B và hai bên sẽ ký phụ lục điều chỉnh nội dung, khối lượng công việc và giá trị hợp đồng.
3. Trong trường hợp Bên B thông báo cho Bên A hết khối lượng ở một danh mục dịch vụ, hai bên sẽ đàm phán để điều chỉnh tăng khối lượng ở danh mục dịch vụ đó với cùng đơn giá, nhưng đảm bảo việc thực hiện không vượt quá giá trị tổng của Hợp đồng.
4. Điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng:
-	Tiến độ thực hiện hợp đồng được điều chỉnh trong các trường hợp:
•	Do ảnh hưởng của các trường hợp bất khả kháng theo quy định tại Điều 14 của hợp đồng.
•	Có sự thay đổi phạm vi công việc theo yêu cầu của Bên A làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện hợp đồng.
•	Sự chậm trễ, trở ngại tại vị trí thực hiện do Bên A, nhân lực của Bên A gây ra như: việc bàn giao mặt bằng không đúng tiến độ, các thủ tục liên quan ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện hợp đồng mà không do lỗi của Bên B gây ra.
•	Tạm dừng thực hiện công việc theo yêu cầu của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền mà không do lỗi của Bên A gây ra.
-	Khi điều chỉnh tiến độ hợp đồng thì hai bên thỏa thuận, thống nhất việc điều chỉnh và ký kết phụ lục bổ sung hợp đồng.
Điều 12. Chấm dứt và tạm ngừng hợp đồng
1. Bên A hoặc Bên B có thể chấm dứt hợp đồng nếu một trong hai bên có vi phạm cơ bản về hợp đồng như sau:
a) Bên A sẽ xem xét chấm dứt Hợp đồng thực hiện của bên B trong trường hợp không đảm bảo chất lượng dịch vụ, vi phạm một trong các yêu cầu sau đây:
+ Số trạm thực hiện công việc trễ hạn so với yêu cầu chiếm tỷ lệ 50% trong tháng.
+ Công việc bên A yêu cầu ở Phiếu yêu cầu thực hiện công việc nhưng Bên B không phối hợp thực hiện việc khảo sát để kí Biên bản xác nhận công việc thực hiện sau 30 ngày (kể từ ngày bắt đầu theo quy định tại Phiếu yêu cầu thực hiện công việc) mà không có lý do khách quan.
+ Tổng số lần bị chấm dứt phần công việc đã giao ở Biên bản xác nhận công việc thực hiện theo quy định tại phụ lục 3 vượt quá 3 lần.
b) Bên A được quyền chấm dứt hợp đồng sau 10 ngày kể từ ngày gửi thông báo chấm dứt hợp đồng đến Bên B khi xảy ra một trong các trường hợp sau:
-	Bên B không tuân thủ thỏa thuận về bảo lãnh thực hiện hợp đồng.
-	Bên B không tiếp tục công việc hoặc thể hiện rõ ràng ý định không tiếp tục thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng hoặc khi mức phạt, bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng đạt mức tối đa theo quy định tại điều 15 của Hợp đồng.
-	Bên A có thể chấm dứt việc thực hiện một phần hoặc toàn bộ hợp đồng bằng cách thông báo bằng văn bản cho Bên B khi Bên A không có nhu cầu sử dụng dịch vụ mà không phải chịu bất cứ chi phí đền bù nào. Tuy nhiên, Bên B vẫn phải tiếp tục thực hiện phần hợp đồng không bị chấm dứt và chịu trách nhiệm bảo hành phần hợp đồng do mình thực hiện.
c) Bên B bị phá sản hoặc vỡ nợ, bị đóng cửa, bị quản lý tài sản, phải thương lượng với chủ nợ hoặc tiếp tục kinh doanh dưới sự giám sát của người quản lý tài sản, người được uỷ quyền hoặc người quản lý vì lợi ích của chủ nợ hoặc đã có hành động hoặc sự kiện nào xảy ra (theo các luật được áp dụng) có ảnh hưởng tương tự tới các hoạt động hoặc sự kiện này;
d) Trường hợp bất khả kháng theo quy định tại Điều 14 của hợp đồng
e) Các hành vi khác (nếu có).  
2. Trong trường hợp Bên A chấm dứt hợp đồng theo điểm a khoản 1 Điều này, Bên A có thể ký hợp đồng với Bên B khác để thực hiện phần hợp đồng mà Bên B đã không thực hiện. Bên B sẽ chịu trách nhiệm bồi thường cho Bên A những chi phí vượt trội cho việc thực hiện phần hợp đồng này. Tuy nhiên, Bên B vẫn phải tiếp tục thực hiện phần hợp đồng mà mình đang thực hiện và chịu trách nhiệm bảo hành phần hợp đồng đó.
3. Trong trường hợp Bên A chấm dứt hợp đồng theo điểm c, d khoản 1 Điều này, Bên B không phải chịu bất cứ chi phí đền bù nào. Việc chấm dứt hợp đồng này không làm mất đi quyền lợi của Bên B được hưởng theo quy định của hợp đồng và pháp luật.
4. Tạm ngừng thực hiện công việc của hợp đồng bởi Bên A:
-	Vào bất kỳ thời điểm nào, Bên A đều có quyền yêu cầu Bên B tạm ngừng thực hiện một phần hoặc toàn bộ công việc khi Bên B không đáp ứng các yêu cầu về chất lượng, tiến độ hoặc bất kỳ nghĩa vụ, cam kết nào theo hợp đồng hoặc theo quyết định của Bên A.
-	Nếu việc tạm ngừng do lỗi của Bên B, Bên A sẽ thông báo nguyên nhân tạm ngừng và nêu rõ phần lỗi của Bên B và yêu cầu Bên B phải thực hiện và sửa chữa các sai sót trong khoảng thời gian hợp lý cụ thể, đồng thời Bên B phải bồi thường thiệt hại cho Bên A do tạm ngừng công việc.
-	Trong thời gian tạm ngừng công việc, Bên B có trách nhiệm quản lý, bảo vệ vật tư thiết bị của mình.
-	Trường hợp Bên A có lỗi trong việc yêu cầu Bên B tạm ngừng thực hiện công việc, Bên A có trách nhiệm xem xét gia hạn thời gian thực hiện công việc của Bên B khi Bên B có yêu cầu bằng văn bản. Theo quyết định của Bên A, thời gian gia hạn không vượt quá thời gian Bên B tạm ngừng thực hiện công việc.
Điều 13. Bảo hành
1. Quy định bảo hành
· Bên B có trách nhiệm bảo hành các hạng mục thực hiện mà Bên B cung cấp trong thời gian 03 tháng kể từ ngày ký kết biên bản bàn giao đưa vào sử dụng.
· Bên B phải khắc phục sự cố, hư hỏng phát sinh đối với các hạng mục còn thời hạn bảo hành trong vòng tối đa 8 giờ khi nhận được thông báo của Bên A (qua điện thoại, fax hoặc email) bằng phương pháp tạm thời để đảm bảo liên lạc, đồng thời tiến hành xử lý triệt để sự cố trong vòng 24 giờ và hỗ trợ kỹ thuật 24 giờ/24 giờ, trong ngày, 7 ngày/7 ngày trong tuần.
· Tất cả chi phí phát sinh sẽ do bên B chi trả.
· Địa điểm bảo hành: tại vị trí công trình.
· Bên B không chịu trách nhiệm bảo hành do các điều kiện khách quan gây ra như: lũ lụt, hỏa hoạn, ...
2. Biện pháp bảo đảm nghĩa vụ bảo hành:
a. Bên B nộp thư bảo lãnh bảo hành của Ngân hàng đang hoạt động hợp pháp tại Việt Nam cho Bên A, với mức tiền bảo hành được quy định tại điểm d, khoản 2 của điều này. Điều kiện cam kết bảo lãnh được quy định tại khoản 2 của Điều 10.
b. Thời hạn hiệu lực của bảo lãnh bảo hành phải tương ứng với thời gian bảo hành tính từ ngày phát hành bảo lãnh bảo hành. 
c. Trong khoảng thời gian từ lúc nghiệm thu bàn giao đến khi phát hành thư bảo lãnh bảo hành, nếu Bên B không chịu bảo hành theo đúng quy định thì Bên A có quyền mời đối tác khác thực hiện và chi phí sẽ được lấy từ khoản tiền mà Bên A chưa thanh toán cho Bên B.
d. Mức phí bảo hành: 5% giá trị của đợt thanh toán đó.
Điều 14. Trường hợp bất khả kháng
1. Trong hợp đồng này, bất khả kháng được hiểu là những sự kiện nằm ngoài tầm kiểm soát và khả năng lường trước của Bên B, không liên quan đến sai phạm hoặc sơ xuất của Bên B, chẳng hạn như: chiến tranh, bạo loạn, đình công, hỏa hoạn, lũ lụt, dịch bệnh, cách ly do kiểm dịch, cấm vận.
2. Khi xảy ra trường hợp bất khả kháng, Bên B phải kịp thời thông báo bằng văn bản cho Bên A về sự kiện đó và nguyên nhân gây ra sự kiện. Đồng thời, Bên B chuyển cho Bên A giấy xác nhận về sự kiện bất khả kháng đó được cấp bởi một tổ chức có thẩm quyền nơi xảy ra sự kiện bất khả kháng. Trừ khi có ý kiến của Bên A bằng văn bản, Bên B vẫn phải tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ hợp đồng của mình theo hoàn cảnh thực tế cho phép và phải tìm mọi biện pháp hợp lý để thực hiện các phần việc không bị ảnh hưởng của trường hợp bất khả kháng.
Điều 15. Bồi thường thiệt hại và phạt do vi phạm hợp đồng
1. Bồi thường thiệt hại: Bên vi phạm hợp đồng có trách nhiệm bồi thường cho bên còn lại đối với những thiệt hại về tài sản, con người và các kiện tụng phát sinh trong và ngoài phạm vi vị trí thực hiện công việc xảy ra do quá trình thực hiện các công việc thuộc hợp đồng của bên vi phạm. Mức bồi thường thiệt hại do các bên thỏa thuận và xác định.
2. Tất cả những tổn thất, những chi phí mà Bên A phải trả do lỗi, thiếu sót của Bên B trong việc thực hiện hợp đồng cùng với bất cứ khoản tiền bồi thường nào mà Bên B phải trả cho Bên A theo hợp đồng có thể được khấu trừ những khoản tiền đến hạn phải trả cho Bên B. Nếu khoản tiền đến hạn này ít hơn khoản tiền được khấu trừ thì số tiền còn thiếu sẽ được coi là Bên B nợ Bên A và sẽ được Bên B hoàn trả lại cho Bên A sau khi có quyết toán hợp đồng. Một chứng từ do Bên A ký ghi rõ số tiền thiệt hại, chi phí, tổn thất theo mục này được coi là bằng chứng nếu đưa ra tranh chấp. Nếu một trong hai bên không thực hiện đầy đủ các trách nhiệm ghi trong hợp đồng này, dẫn đến thiệt hại về kinh tế cho bên kia thì bên không thực hiện đầy đủ các trách nhiệm phải bồi thường toàn bộ giá trị các thiệt hại đó. 
3. Trong quá trình thực hiện công việc, nếu bên B không đảm bảo quy định về SLA thời gian thực hiện công việc và gây ra mất liên lạc trong quá trình thi công, thì sẽ bị giảm trừ chi phí như sau:
	Phần giảm trừ chi phí
	=
	Phần giảm trừ do chậm tiến độ thực hiện
	+
	Phần giảm trừ do mất liên lạc


Trong đó:
- Phần giảm trừ do chậm tiến độ thực hiện theo quy định ở phụ lục 03 đính kèm.
- Phần giảm trừ do mất liên lạc được quy định như sau: Phần giảm trừ do mất liên lạc trong quá trình thi công do lỗi của nhà cung cấp hoặc mất liên lạc sau thời gian đã quy định: giảm trừ 1.000.000 đồng cho mỗi giờ mất sóng sau giờ đầu, trong đó:
   	+ Thời gian quy định việc mất liên lạc căn cứ vào thực tế thi công của từng trạm nhưng không vượt quá quy định sau:
	Nội dung
	Yêu cầu

	Thời gian xử lý mất liên lạc trạm loại 1
	< 60 phút

	Thời gian xử lý mất liên lạc trạm loại 2
	< 90 phút

	Thời gian xử lý mất liên lạc trạm đặc thù
	< 12 giờ


(Phân loại trạm căn cứ theo quy định của TT.MLMT)
             + Việc giảm trừ chỉ tính cho trạm thi công
· Tổng mức phạt tối đa không quá 8% giá trị hợp đồng.
Điều 16. Giải quyết tranh chấp
1. Trường hợp có tranh chấp, hai bên cùng xem xét, bàn bạc để thống nhất giải quyết bằng thương lượng trên cơ sở các điều kiện ký kết, các phụ lục, các văn bản đính kèm và các văn kiện được đưa vào tham chiếu.
2. Nếu không giải quyết được bằng thương lượng thì đưa ra Tòa án Nhân dân cấp có thẩm quyền nơi Bên A đặt trụ sở để giải quyết. Hai bên phải thực hiện nghiêm túc quyết định của Tòa án.
3. Nếu Bên B tự ý hủy bỏ hợp đồng mà không được sự đồng ý của Bên A bằng văn bản thì Bên A không chịu trách nhiệm thanh toán các công việc đang thực hiện dở dang theo hợp đồng này. Đồng thời Bên B phải hoàn trả số tiền mà Bên A đã tạm ứng (nếu có) kể cả gốc lẫn lãi theo lãi suất tín dụng ngắn hạn của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - CN Đà Nẵng.
4. Nếu Bên A tự ý hủy bỏ hợp đồng này mà không phải do lỗi của Bên B thì Bên A phải thanh toán cho Bên B toàn bộ các chi phí và thiệt hại liên quan đến việc thực hiện hợp đồng này.
Điều 17. Thông báo
1.  Bất cứ thông báo nào của một bên gửi cho bên kia liên quan đến hợp đồng phải được thể hiện bằng văn bản, theo địa chỉ được ghi như sau:
· Địa chỉ liên lạc của Bên A : Trung tâm Mạng lưới MobiFone miền Trung - đường số 2, KCN Đà Nẵng, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, Tp Đà Nẵng.
+	Điện thoại: 0236. 3969377 
+	Fax: 0236. 3932988
· Địa chỉ liên lạc của Bên B: Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng Kỹ Thuật
Tầng 13 tòa nhà Tasco, đường Phạm Hùng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 
	+     Điện thoại: 024 3776 4347
2. Thông báo của một bên sẽ được coi là có hiệu lực kể từ ngày bên kia nhận được hoặc theo ngày hiệu lực nêu trong thông báo, tùy theo ngày nào đến muộn hơn.
Điều 18. Điều khoản chung 
1. Các nội dung không quy định trong các điều khoản của Hợp đồng này thì tuân theo các nội dung có trong E-HSMT;
2. Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày được ký bởi các bên và Bên A đã nhận bảo đảm thực hiện hợp đồng theo qui định;
3. Hợp đồng hết hiệu lực sau khi hai bên tiến hành thanh lý hợp đồng theo luật định;
4. Hợp đồng được lập thành 04 bộ, Bên A giữ 02 bộ, bên B giữ 02 bộ, các bộ hợp đồng có giá trị pháp lý như nhau./.
	ĐẠI DIỆN BÊN A
PHÓ GIÁM ĐỐC
	ĐẠI ĐIỆN BÊN B
GIÁM ĐỐC 

	


HÀ CHÍ DŨNG
	


NGUYỄN HẢI QUÝ


	
[bookmark: _Hlk4415405][bookmark: _Hlk4415271]
	

Hợp đồng “Hiệu chỉnh anten, thiết bị tối ưu vùng phủ phục vụ khách hàng”giữa Trung tâm Mạng lưới MobiFone miền Trung và Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng Kỹ thuật
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Phụ lục 01.
PHƯƠNG ÁN THỰC HIỆN
(Kèm theo hợp đồng số 35/2024/HĐDV-VT ngày        tháng      năm 2024)

· HIỆU CHỈNH, AUDIT ANTEN
· Hiệu chỉnh anten đối với các trạm vùng phủ chưa đáp ứng yêu cầu thiết kế.
· Audit anten, thu thập thông tin, lấy cơ sở dữ liệu các anten, hình ảnh lắp đặt anten, hình ảnh các vị trí dự kiến hiệu chỉnh vị trí anten 
· Xử lý chéo cell đối với các cell đang chéo.
· HIỆU CHỈNH VỊ TRÍ, LOẠI ANTEN
· Hiệu chỉnh vị trí anten:
· Tháo dỡ anten di dời sang vị trí mới.
· Tháo dỡ khối RF dời sang vị trí mới.
· Tháo dỡ jumper outdoor, cáp quang outdoor, cáp nguồn, cáp tiếp địa.
· Lắp đặt anten tại vị trí mới.
· Lắp đặt khối RF tại vị trí mới.
· Lắp đặt jumper outdoor, cáp quang outdoor, cáp nguồn, cáp tiếp địa.
· Đo thử, kiểm tra hoạt động, xử lý lỗi, kiểm tra dịch vụ và vùng phủ, báo cáo
· Hiệu chỉnh loại anten:
· Tháo dỡ, thu hồi anten.
· Tháo dỡ jumper outdoor.
· Lắp đặt anten mới.
· Đo thử, kiểm tra hoạt động, xử lý lỗi, kiểm tra dịch vụ và vùng phủ, báo cáo.
· XỬ LÝ LỖI ẢNH HƯỞNG VÙNG PHỦ
· Thực hiện kiểm tra lỗi do phải chéo sợi không. Nếu chéo sợi thực hiện xử lý chéo sợi. Giám sát kết quả xử lý Rx.
· Nếu không chéo sợi: Kiểm tra do RF hay do phần thụ động sau RF bằng cách swap jumper cùng nhánh cho nhau (ví dụ RX1 và RX2; RX3 và RX4). Giám sát kết quả xử lý Rx.
	+ Nếu do lỗi RF: thực hiện thay thế RF (bao gồm sfp, ODF nếu có). Giám sát kết quả xử lý Rx.
	+ Nếu do lỗi ở nhánh thụ động:
· Thực hiện xử lý connector (tháo lắp siết connector, xử lý lỗi vào nước, quấn lại băng keo, thay connector nếu hỏng...). Giám sát kết quả xử lý Rx. 
· Nếu sau khi xử lý connector vẫn không hết lỗi, thì xử lý jumper outdoor (tháo lắp jumper, xử lý lỗi vào nước, quấn lại băng keo, thay jumper nếu hỏng...). Giám sát kết quả xử lý Rx.
	+ Nếu vẫn không hết lỗi Rx, thực hiện thay thế anten. Giám sát kết quả xử lý Rx.
· Đo kiểm tra hướng cell, dịch vụ sau khi thực hiện.



Phụ lục 02.
CHI TIẾT DANH MỤC DỊCH VỤ, KHỐI LƯỢNG VÀ ĐƠN GIÁ
(Kèm theo hợp đồng số 35/2024/HĐDV-VT ngày        tháng      năm 2024)
	STT
	Danh mục dịch vụ
	Đơn vị tính
	Khối lượng
	Đơn giá chưa VAT (đồng)
	Thành tiền chưa VAT (đồng)

	1
	Tháo dỡ vật tư, thiết bị 2G, 3G, 4G
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Tháo dỡ anten 2G, 3G, 4G độ cao <20m
	bộ
	95
	726.000
	68.970.000

	1.2
	Tháo dỡ anten 2G, 3G, 4G độ cao 20-40m
	bộ
	192
	726.000
	139.392.000

	1.3
	Tháo dỡ anten 2G, 3G, 4G độ cao >40m
	bộ
	115
	762.259
	87.659.785

	1.4
	Tháo dỡ khối RF độ cao <20m
	khối
	84
	544.500
	45.738.000

	1.5
	Tháo dỡ khối RF độ cao 20-40m
	khối
	174
	544.500
	94.743.000

	1.6
	Tháo dỡ khối RF độ cao >40m
	khối
	99
	571.694
	56.597.706

	1.7
	Tháo dỡ cáp quang độ cao <20m
	m
	840
	13.648
	11.464.320

	1.8
	Tháo dỡ cáp quang độ cao 20-40m
	m
	1.020
	13.648
	13.920.960

	1.9
	Tháo dỡ cáp quang độ cao >40m
	m
	840
	14.259
	11.977.560

	1.10
	Tháo dỡ jumper outdoor độ cao <20m
	sợi
	750
	18.129
	13.596.750

	1.11
	Tháo dỡ jumper outdoor độ cao 20-40m
	sợi
	1.640
	18.129
	29.731.560

	1.12
	Tháo dỡ jumper outdoor độ cao >40m
	sợi
	910
	19.046
	17.331.860

	1.13
	Tháo dỡ connector
	cái
	1.248
	1.833
	2.287.584

	1.14
	Tháo dỡ cáp nguồn 2x16mm2 độ cao <20m
	m
	172
	1.324
	227.728

	1.15
	Tháo dỡ cáp nguồn 2x16mm2 độ cao 20-40m
	m
	557
	1.324
	736.806

	1.16
	Tháo dỡ cáp nguồn 2x16mm2 độ cao >40m
	m
	595
	1.425
	847.875

	1.17
	Tháo dỡ cáp tiếp địa 1x16mm2 độ cao <20m
	m
	70
	1.324
	92.680

	1.18
	Tháo dỡ cáp tiếp địa 1x16mm2 độ cao 20-40m
	m
	85
	1.324
	112.540

	1.19
	Tháo dỡ cáp tiếp địa 1x16mm2 độ cao >40m
	m
	70
	1.425
	99.750

	1.20
	Dò dây, kiểm tra lỗi jumper (bao gồm kiểm tra connector)
	sợi
	1.248
	40.842
	50.970.816

	2
	Lắp đặt vật tư, thiết bị 2G, 3G, 4G
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Lắp đặt anten 2G, 3G, 4G độ cao <20m
	bộ
	95
	907.500
	86.212.500

	2.2
	Lắp đặt anten 2G, 3G, 4G độ cao 20-40m
	bộ
	192
	907.500
	174.240.000

	2.3
	Lắp đặt anten 2G, 3G, 4G độ cao >40m
	bộ
	115
	952.925
	109.586.375

	2.4
	Lắp đặt khối RF (bao gồm SFP, Ovp và phụ kiện) độ cao <20m
	khối
	84
	726.000
	60.984.000

	2.5
	Lắp đặt khối RF (bao gồm SFP, Ovp và phụ kiện) độ cao 20-40m
	khối
	174
	726.000
	126.324.000

	2.6
	Lắp đặt khối RF (bao gồm SFP, Ovp và phụ kiện) độ cao >40m
	khối
	99
	762.259
	75.463.641

	2.7
	Lắp đặt jumper outdoor độ cao <20m
	sợi
	750
	27.194
	20.395.500

	2.8
	Lắp đặt jumper outdoor độ cao 20-40m
	sợi
	1.640
	27.194
	44.598.160

	2.9
	Lắp đặt jumper outdoor độ cao >40m
	sợi
	910
	28.620
	26.044.200

	2.10
	Lắp đặt cáp quang outdoor độ cao <20m
	m
	840
	18.129
	15.228.360

	2.11
	Lắp đặt cáp quang outdoor độ cao 20-40m
	m
	1.020
	18.129
	18.491.580

	2.12
	Lắp đặt cáp quang outdoor độ cao >40m
	m
	840
	19.046
	15.998.640

	2.13
	Lắp đặt cáp nguồn 2x16mm2 độ cao <20m
	m
	242
	1.833
	443.586

	2.14
	Lắp đặt cáp nguồn 2x16mm2 độ cao 20-40m
	m
	642
	1.833
	1.175.870

	2.15
	Lắp đặt cáp nguồn 2x16mm2 độ cao >40m
	m
	665
	1.935
	1.286.775

	2.16
	Lắp đặt cáp tiếp địa 1x16mm2 độ cao <20m
	m
	70
	1.833
	128.310

	2.17
	Lắp đặt cáp tiếp địa 1x16mm2 độ cao 20-40m
	m
	85
	1.833
	155.805

	2.18
	Lắp đặt cáp tiếp địa 1x16mm2 độ cao >40m
	m
	70
	1.935
	135.450

	2.19
	Lắp đặt connector
	đầu
	1.248
	2.750
	3.432.000

	3
	Hiệu chỉnh, xử lý chéo cell, đo kiểm
	 
	 
	 
	 

	3.1
	Kiểm tra, xử lý lỗi chéo cell độ cao <20m
	cell
	32
	195.148
	6.244.736

	3.2
	Kiểm tra, xử lý lỗi chéo cell độ cao 20-40m
	cell
	56
	195.148
	10.928.288

	3.3
	Kiểm tra, xử lý lỗi chéo cell độ cao >40m
	cell
	38
	204.824
	7.783.312

	3.4
	Hiệu chỉnh anten độ cao <20m
	cell
	1.564
	136.175
	212.977.700

	3.5
	Hiệu chỉnh anten độ cao 20-40m
	cell
	3.713
	136.175
	505.617.775

	3.6
	Hiệu chỉnh anten độ cao >40m
	cell
	1.786
	142.898
	255.215.828

	3.7
	Audit số liệu anten độ cao <20m
	cell
	105
	195.148
	20.490.540

	3.8
	Audit số liệu anten độ cao 20-40m
	cell
	317
	195.148
	61.861.916

	3.9
	Audit số liệu anten độ cao >40m
	cell
	147
	204.824
	30.109.128

	3.10
	Cài đặt, Đo kiểm tra hoạt động, xử lý lỗi, Đo kiểm dịch vụ vùng phủ, báo cáo (cell)
	cell
	312
	680.675
	212.370.600

	3.11
	Đo kiểm tra hoạt động, xử lý lỗi, Đo kiểm dịch vụ và vùng phủ, báo cáo (cell)
	cell
	216
	363.000
	78.408.000

	4
	Vận chuyển, bốc dỡ
	 
	 
	 
	 

	4.1
	Bốc xếp thiết bị theo cấu kiện <30kg cho các trạm
	trạm
	346
	10.185
	3.524.010

	4.2
	Vận chuyển thủ công theo cấu kiện <30kg khoảng cách <=200m
	trạm
	346
	10.185
	3.524.010

	4.3
	Vận chuyển vật tư từ kho tổ tới các trạm cần lắp đặt hoặc vận chuyển thu hồi thiết bị về kho tổ (xe 0,5 tấn)
	trạm
	12
	1.375.000
	16.500.000

	4.4
	Vận chuyển vật tư từ kho Trung Tâm MLMT tới kho tổ VT Đà Nẵng hoặc vận chuyển thu hồi thiết bị từ tổ VT Đà Nẵng về kho Trung Tâm MLMT (xe 03 tấn)
	chuyến
	1
	2.037.037
	2.037.037

	4.5
	Vận chuyển vật tư từ kho Trung Tâm MLMT tới kho tổ VT Quảng Nam hoặc vận chuyển thu hồi thiết bị từ tổ VT Quảng Nam về kho Trung Tâm MLMT (xe 03 tấn)
	chuyến
	1
	2.240.740
	2.240.740

	4.6
	Vận chuyển vật tư từ kho Trung Tâm MLMT tới kho tổ VT TT. Huế hoặc vận chuyển thu hồi thiết bị từ tổ VT TT. Huế về kho Trung Tâm MLMT (xe 03 tấn)
	chuyến
	1
	2.240.740
	2.240.740

	4.7
	Vận chuyển vật tư từ kho Trung Tâm MLMT tới kho tổ VT Quảng Trị hoặc vận chuyển thu hồi thiết bị từ tổ VT Quảng Trị về kho Trung Tâm MLMT (xe 03 tấn)
	chuyến
	1
	3.564.814
	3.564.814

	4.8
	Vận chuyển vật tư từ kho Trung Tâm MLMT tới kho tổ VT Đắk Lắk hoặc vận chuyển thu hồi thiết bị từ tổ VT Đắk Lắk về kho Trung Tâm MLMT (xe 03 tấn)
	chuyến
	1
	12.731.481
	12.731.481

	4.9
	Vận chuyển vật tư từ kho Trung Tâm MLMT tới kho tổ VT Gia Lai hoặc vận chuyển thu hồi thiết bị từ tổ VT Gia Lai về kho Trung Tâm MLMT (xe 03 tấn)
	chuyến
	1
	9.166.666
	9.166.666

	4.10
	Vận chuyển vật tư từ kho Trung Tâm MLMT tới kho tổ VT Đắk Nông hoặc vận chuyển thu hồi thiết bị từ tổ VT Đắk Nông về kho Trung Tâm MLMT (xe 03 tấn)
	chuyến
	1
	14.768.518
	14.768.518

	4.11
	Vận chuyển vật tư từ kho Trung Tâm MLMT tới kho tổ VT Kon Tum hoặc vận chuyển thu hồi thiết bị từ tổ VT Kon Tum về kho Trung Tâm MLMT (xe 03 tấn)
	chuyến
	1
	6.111.111
	6.111.111

	4.12
	Vận chuyển vật tư từ kho Trung Tâm MLMT tới kho tổ VT Bình Định hoặc vận chuyển thu hồi thiết bị từ tổ VT Bình Định về kho Trung Tâm MLMT (xe 03 tấn)
	chuyến
	1
	6.620.370
	6.620.370

	4.13
	Vận chuyển vật tư từ kho Trung Tâm MLMT tới kho tổ VT Quảng Ngãi hoặc vận chuyển thu hồi thiết bị từ tổ VT Quảng Ngãi về kho Trung Tâm MLMT (xe 03 tấn)
	chuyến
	1
	4.074.074
	4.074.074

	4.14
	Vận chuyển vật tư từ kho Trung Tâm MLMT tới kho tổ VT Phú Yên hoặc vận chuyển thu hồi thiết bị từ tổ VT Phú Yên về kho Trung Tâm MLMT (xe 03 tấn)
	chuyến
	1
	7.435.185
	7.435.185

	4.15
	Vận chuyển vật tư từ kho Trung Tâm MLMT tới kho tổ VT Khánh Hòa hoặc vận chuyển thu hồi thiết bị từ tổ VT Khánh Hòa về kho Trung Tâm MLMT (xe 03 tấn)
	chuyến
	1
	10.083.333
	10.083.333

	Tổng cộng chưa bao gồm VAT
	  2.933.453.944 

	Thuế VAT 8%
	     234.676.315 

	Tổng cộng đã bao gồm VAT
	  3.168.130.259 





Phụ lục 03.
SLA THỜI GIAN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
(Kèm theo hợp đồng số 35/2024/HĐDV-VT ngày        tháng       năm 2024)

	STT
	Nội dung công việc
	Thời gian đáp ứng
	Quy định phạt

	1
	Thời gian thực hiện công việc
	Theo yêu cầu ở Biên bản xác nhận công việc thực hiện
	+ Giảm trừ 5% giá trị thanh toán cho khối lượng phần công việc được giao ở Biên bản xác nhận công việc thực hiện nếu nhà cung cấp bàn giao và nghiệm thu chậm tiến độ từ 01 ngày đến 07 ngày (kể cả ngày nghỉ và ngày lễ) đối với phần công việc đó.
+ Giảm trừ 8% giá trị thanh toán cho khối lượng phần công việc được giao ở Biên bản xác nhận công việc thực hiện nếu nhà cung cấp bàn giao và nghiệm thu chậm tiến độ từ 08 ngày đến 14 ngày (kể cả ngày nghỉ và ngày lễ) đối với phần công việc đó.
+ Trong trường hợp sau 14 ngày, nhà cung cấp vẫn chưa bàn giao và nghiệm thu thì chủ đầu tư sẽ chấm dứt phần công việc đã giao ở Biên bản xác nhận công việc thực hiện.


-	Việc giảm trừ theo các trường hợp nêu trên sẽ được hai bên căn cứ theo các biên bản nghiệm thu để làm cơ sở giảm trừ.
-  Phần giảm trừ chi phí do không đáp ứng yêu cầu về SLA thời gian thực hiện công việc sẽ được tính giảm trừ trong đợt thanh toán quy định ở điều 5.
-	Trong các trường hợp bất khả kháng sau, việc chậm trễ tiến độ thực hiện không được tính để giảm trừ:
+	Do lỗi thiết bị, hệ thống của MobiFone hoặc của bên thứ ba cung cấp cho MobiFone liên quan đến việc sử dụng dịch vụ hoặc do lỗi trong quá trình vận hành, sử dụng dịch vụ của bên thuê hoặc các bên khác được bên thuê cho phép sử dụng dịch vụ và/ hoặc hệ thống đó.
+	Do những sự kiện bất khả kháng, được hiểu là những sự kiện rủi ro nằm ngoài tầm kiểm soát và khả năng lường trước của các bên mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép, cụ thể như: chiến tranh, bạo loạn, đình công, hỏa hoạn, lũ lụt, dịch bệnh, cách ly do kiểm dịch, cấm vận.
· Chủ đầu tư sẽ quy định thời gian thực hiện công việc từ 07 ngày đến 15 ngày (kể từ khi xác nhận việc thực hiện công việc ở Biên bản xác nhận công việc thực hiện).
Phụ lục 04.
CÁC VẬT TƯ PHỤ NHÀ THẦU CUNG CẤP
(Kèm theo hợp đồng số 35/2024/HĐDV-VT ngày        tháng       năm 2024)
	STT
	Tên loại vật tư, vật liệu
	Yêu cầu

	1
	Băng keo
	- Khả năng chịu nhiệt tối thiểu: Từ 0 °C đến 80 °C
- Độ dày: Từ 0,17 mm đến 0,18 mm
- Cường độ kéo: ≥  2,5 N/mm
- Độ bám dính bề mặt kim loại: ≥  0,2 N/mm
- Khả năng chịu điện áp: > 600 V
- Khả năng kéo giãn: ≥  180%

	2
	Lạt nhựa
	- Màu trắng hoặc đen  
- Chất liệu: nhựa Nylon 66 
- Đặc điểm: chống axit, chống ăn mòn, cách nhiệt tốt, mềm dẻo, đàn hồi tốt
- Các loại kích thước: 5mmx200mm, 10mmx300mm

	3
	Cao su non
	  - Khả năng chịu nhiệt tối thiểu: Từ 0 °C đến 80 °C
  - Độ dày: Từ 1,5 mm đến 1,65 mm
  - Khả năng hấp thụ nước: ≤ 0,2%

	4
	Tem nhãn đánh dấu
	· Đặc điểm: Độ bám dính cao, chống trầy xước, chịu được hóa chất, chống thấm nước, chống bay màu

	5
	Đầu cos 
	- Vật liệu: đồng mạ thiếc
- Các loại kích thước: 6mm2 , 16mm2



· 
Phụ lục 05.
ĐẦU MỐI PHỐI HỢP
(Kèm theo hợp đồng số 35/2024/HĐDV-VT ngày        tháng        năm 2024)
1. Đầu mối phối hợp của Bên A
	STT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Số điện thoại
	Email
@mobifone.vn
	Phụ trách

	1
	Phạm Minh Hải
	Trưởng phòng Vô tuyến
	0905111116
	hai.phamminh
	Phụ trách chung

	2
	Nguyễn Nguyên Hồng
	Trưởng Đài VT Đà Nẵng
	0905131455
	hong.nnguyen
	Phụ trách công tác hiệu chỉnh Đài VT Đà Nẵng

	3
	Dương Tuấn Nam
	Trưởng Đài VT Bình Định
	0792183999
	nam.duong
	Phụ trách công tác hiệu chỉnh Đài VT Bình Định

	4
	Trương Hồng Tuấn
	Trưởng Đài VT Đắk Lắk
	0901916789
	tuan.truong
	Phụ trách công tác hiệu chỉnh Đài VT Đắk Lắk

	5
	Phạm Thị Minh Châu
	Tổ trưởng ổ quy hoạch và tối ưu mạng vô tuyến – Phòng Vô tuyến
	0906535479
	chau.pham
	Phụ trách kỹ thuật phương án hiệu chỉnh

	6
	Nguyễn Duy Khoa
	Tổ phó Tổ quy hoạch và tối ưu mạng vô tuyến – Phòng Vô tuyến
	0905000535
	khoa.duy
	Phụ trách kỹ thuật phương án hiệu chỉnh

	7
	Nguyễn Thành Tài
	Phụ trách Tổ quản lý dự án mạng vô tuyến - Phòng Vô tuyến
	0935449399
	tai.nguyen
	Quản lý hợp đồng


2. Đầu mối phối hợp của Bên B
	STT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Số điện thoại
	Email
	Phụ trách

	1
	Nguyễn Xuân San
	Đại Diện VP Miền Trung
	0789000008
	sannx@comas.vn
	Quản lý dự án

	2
	Bùi Thái Đức
	Phó Giám Đốc
	0964645364
	ducbt@comas.vn
	Phụ trách chung
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